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BẢN VỀ THỰC TIỀN 
QUẦN HỆ GIÈA NHÂN THỦCG VÀ 
THỰC TIỀN -- QUAN HỆ GIỮA BHÊT VÀ LÀM 


(Tháng Bảy 193) 


Chủ nghĩa duy vật trước Mác tách rời tính chất xã 
hội của con người, tách rời sự phát triền lịch sử của 
loài người đề xem xét văn đề nhận thức, vì thể không 
thề hiều được quan hệ phụ thuộc của nhận thức đổi với 
thực tiền xã hội, nghĩa là quan hệ phụ thuộc của nhận 
thức đối với sẵn xuất và đấu tranh giai cấp. 

Trước hết, những người theo chủ nghĩa Mác cho rằng : 
hoạt động sẵn xuất của loài người là hoạt động thực 
tiền cơ bắn nhất, là cải quyết định Lất eä mọi hoạt động 
khắc. Nhàn thức của người ta chủ yếu là dựa vào hoạt 
động sắn xuất vật chất, mà dần dần hiều rõ các hiện 
tượng của tự nhièền, Lính chất của tự nhiền, tỉnh quy 
luật của tự nhiên, quan hệ giữa con người với tự nhiên; 
và trải qua hoạt động sẵn xuất ceïng dần đần nhận thức 
được quan hệ làn nhau nhất định giữa người vỏi người. 
ở những mức độ khác nhau. Tất cà mọi hiều biết ẩy, 
tách rời hoạt động sản xuất thì không thề có được, 
Trong xã hội không oiai cấp, mỗi người lẤy' tư cách. 
là một thành viên của xã hội, hợp sức với những thành — 


viền khác trong xã hội, kết thành quan hệ sứo xoối 
nhất định mà hoạt động sẵn suàit để giải quyết vấn ác. 
đời sòng vàt chất của loài người, Trong các xã hồi có 
gini cầp, những thành viên xã hội của các giai cấp 
cũng dùng những phương thức khác nhau, kết {hành 
nàững quan hệ sản xuất nhất định mà hoại động sản. 
xuất đề giải quyết vấn để đời sống vật chất của loài. 
người, Đỏ là nguồn gốc cơ bản của sự phái triền nhận 
thức của người ta. : 

Thực tiền xã hội của người ta không bỏ hẹp trong một. 
hình thức là hoạt động sẵn xuất, mà còn có nhiều hình 
thức khác: đấu tranh giai cấp, sinh hoạt chính trị, hoại 
động khoa học và nghệ thuật, nỏi tóm lại. tất cả mọi 
lĩnh vực đời sống thực tế của xä hội đều cỏ con người 
xã hội tham gia. Vì vậy ngoài đời sống vàL chất ra, 
nhàn thức của người ta còn do đời sống chính trị và 
đòi sống văn hỏa (Hiên hệ chặt chẽ với đời sống vải 
châU) ở những mức độ khác nhau, mà biết được các 
loại quan hệ giữa người với người. Trong những hình 
thức hoạt động ấy thì nhất là đấu tranh giai cấp dười 
mọi hình thức đã đem lại nhiều ảnh hưởng sàu sắc cho 
sự phát triền nhàn thức của con người. Trong xã hội 
có giai cấp, mỗi người đều sinh hoạt trong một giai 
cấp nhất định, không cỏ thử tư tưởng nào không cỏ 
con dấu của giai cấp in vào. 

Người mảc-xi( cho rằng hoạt động sản xuất của xã 
hội loài người phát triền hết bước này đến bước khác, 


từ thấp lèn cao, do đỏ, nhận thức của người ta, bất cử _ j- 


đối với giới tự nhiên hay đối với xã hội, cũng đều phải. 
Lriền hết bước này đến bước khác, từ thấp lên cao. 
nghĩa là từ nòng đến sâu, từ một mặt đến nhiều mặt, - 
Trong một thời kỳ lịch sử rất đài, người tạ chỉ cỏ thể 
hiều biết lịch sử xã hội. một cách. phiến diện ; một mặt - 
là do cách nhìn sai ANH của giải cấp bóc Bởi luôn luôn. 


Ồ 


bóp mẻo lịch sử xã hội, mặt khác ÍlA da qgng ma sắn 
xuẤt nhỏ hẹp hạn chế Lm mÃI của người ta. Chị đến 
khi giai cấp vô san cận đại ra đời cũng với rủốt lực 
lượng sản xuất lo lớn -- nền đại công nghiệp -- lí ngwưỡi 
ta mới có thê có sự hiểu biết lịch sử và toán diện về 
sự phát triền của lịch sử xã hội, biến những nhân thức 
„Vẻ Xã hội thành khoa học, tức là khoa họ« của #bÉ 
_nghĩa Mác, 

Người mác-xit cho rằng chỉ có thực tiến xã bội sốa 
người ta mới là tiêu chuần chân lý của những nhắn 
thức của người ta về thế giới bên ngøái. Tình bình thợc 
tế là: chỉ khi nào trong quá trình thực tiễn xã hội 
(trong quả Trình sẵn xuất vật chất, dấu ranh gi2i 
cấp, thực nghiệm khoa học), người ta đạt được kết 
quả như đã định trước trong tư tưởng. thi nhận 
thức của người ta mới được chứng thực, Ngườ4 ta 
muốn thắng lợi trong công tác, nghĩa tk muốn đi 
tới kết quả đã định, thì nhất định phải làm chơ Eư ˆ 
tướng của mình phù hợp với tính quy luật của thế giới 
khách quan bên ngoài, nếu không thì sẽ thất bại trong ˆ 

F thực tiền. Sau khi người ta trải qua thất bại, thì cũng 
có thê do thất bại mà rút ra được những bài học, sửa 
chữa tư tưởng của mình cho thích hợp với tỉnh quy luật _ 
của thế giới bên ngoài, người ta có thề biến thất bại 
thành thắng lợi ; nói rằng : « thắt bại là mẹ thành công s.. 
«ngã một keo, khôn lèn một tí» chỉnh là ý nghĩa đỏ. 
Nhận thức luận duy vàt biện chứng nàng thực tiền 
lên hàng đầu, cho rằng nhàn thức của người tá đà. 
một ly cũng không thề tách rời thực tiền; nó bạc bộ ˆ 
mọi lý luàn sai lầm phủ nhận tính chất quan trong” 
của thực tiễn, làm cho nhận thừc tách rời thực tiền. 
Lẻ-nin đã nói: « Thực tiền cao hơu nhân thức (lý luận), — 
vì không những nó cỏ tính chất phổ biển, mà còn có — 


tính chất hiện Hước trực tiếp nữ #7 (löũ nghĩ. đụy dạt - 
biện chứng — triết bọc của chủ nghĩa Mác ~- có hai đe.  -.. 
điềm rất rõ rệt: môi đặc điềm lá tính chất giai rẤp cña — ˆ- 
nó, công nhiên nói rõ chủ n¿hĩa duy vÀt biện chứng - 
phưc vũ cho giai cấp vô sẵn; môi đặc điềm nữa lá tính — - 
chất thực tiền của nó, nhấn mạnh quan bệ phụ thước Ÿa 
của lý luận đối vời thực tiền, lý luận lấy thực tiễn lim  —ˆ _ 
nền lâng, lại quay về phục vụ thực tiễn. Muốn phản - 
đoán xem nhận thức hoặc lý luán có đúng chân lý hay 
không, không phải cứ dựa theo chủ quan minh cảm thấy 
thế nảo, mả phải đựa theo kết quả của thực tiến xã hội 
khách quan ra sao. Tiêu chuẩn của chân lý chỉ cớ thể - 
là thực tiễn xã hội, Quan điểm thực tiễn là quan điềm 
thứ nhất và cơ bẫn của nhận thức luận duy vật biện 
chứng 2. 

Nhưng nhận thức của người ta rốt cuộc nảy ra lử 
thực tiễn và lại phục vụ thực tiễn như thế nảo? Điều 
đó chúng ta bãy xem quá trình phát triển của nhận thức 
tHị rõ. 

Trong quá trinh thực tiễn, ban đầu người ta chỉ thấy 
mặt biện tượng của các sự vật trong quá trình, nhìn 
thấy từng mặt riêng lễ của sự vật, nhìn thấy mối liên hệ 
bề ngoài giữa các sự vật. Ví dụ có một số người ngoài 
đến Di¿n-an đễ quan sát, một hai ngày đầu, họ nhìn 
thấy địa hinh, đường phố, nhà cửa của Diên-an, tiếp xúc. 
với nhiều người, dự tiệc, dạ hội và những cuộc mỉ! 
tính quần chúng, nghe các câu chuyện, xem các vấn. 

¡ — kiện; những cái đó là hiện Lượng của sự vật, từng mặt 


á, Ý, Lẻ-nñn:; Bút ký triết học, xem bài Trích gếu quụnn - 
« L§-gích học » của Hé-ghen- : ' TQ. 
2, Xem thêm : Luận cương pš PPhơ-bách củn. C. Mác và Chủ 
nghĩa du uút uä chủ nghĩa lính nghiệm phê phán của Lê-nin 
(tiết 6, chương l]). Š NCT cà Chế cà | | 
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riêng lẺ của sự vải và mỗi Hên hệ bề ngoài của các sự 
vật ấy. Đồ gọi là giai đoạn cẩm tính câa nhân thếc, tức 
là giai đoạn cảm 8iắc và ấn tượng. Đó cũng lA giai đoạn 
các sự vất khác nhan của Diên-an đã tác động vào giác 
quan của cắc vị trong đoàn quan sét, gây cằm giác cha 
họ, ghỉ nhiều ấn tượng trong óc bọ và làm nẫy ra sự 


điền “hệ bề ngoài, đại khái giữa càc ấn tượng ấy ; đỏ là 


giai đoạn thử nhất của nhận thức. Trong giai đoạn trây 
người ta chưa cỏ thể tạo nên những khải niệm sâu sắc, 

đưa ra những kết luàn hợp vời luận lỷ (tức là hợp vời 
lô-gich), 
__ Sự tiếp tục của thực tiền xã hội làm cho người ta lặp 

lại nhiều lần những cải gầy nên cảm giác và Ấn tượng 

trong thực tiền, do đỏ mà trong ỏc người ta nảy ra 

một sự đột biến (tức là nhảy vọt) trong quả trình nhàn 

thức, sinh ra khái niệm. Khải niệm không còn là những 

hiện tượng của sự vàt, không còn là từng mặt riêng lẻ 

của sự vật, không còn là những mối liền hệ bề ngoài 

của sự vật nữa, mà là đã nằm được bản chất của sự 
vật, toàn thể của sự vật, mối liền hệ bèn trong của sự 
vật. Khải niệm với cảm giắc không những khác nhau — “ 
về số lượng, mà còn khắc nhau về tỉnh. chảt. Tiếp. lục - 
tiến lên như vậy, dùng phương pháp. phản đoắn và suy ˆ 
lý thì có thể đưa ra những kết luàn hợp. với luàn tỳ. mẻ... 
Trong truyện dmn quốc cổ câu :« Chau. THẦY: một. cải, SỂ VUÊI C 
mưu kế nảy ra ngay » ; thông thường. chủng ta vẫn nội - 

«cho tôi suy nghĩ một tí d8: » đỏ R người. 
dụng khái niệm trong đầu óc đề phản oán và suy 
Đây là giai đoạn thử hai của nhận thức. Cả 
đoàn quan sát sau khi thu góp các u v 
một tỉ » rồi, thì họ đã có. hè 

sách mặt trận thống nhã L đản tt 
cộng sẵn là triệt đề, . thành k 
phán đoán như vậy, 1 ết 


cứu nước thì bọ có thể tiến mời hước nữa đi tời kết 
luân như sau: + Mặt trần thống nhất đàn tóc chồng 
Nhật có thể thành công được », Giải đoan khái niệm, 


phản đoán và suy lý Ấy lÀ giai doạn lrong yếu hơn. 


trong toàn bộ quá trình nhân thức của người ta đối với 
một sự vật, cũng chính là giai đoan nhận thức Nự tỉnh, 
Nhiệm vụ thật sự của nhận thức là trãi qua cảm giác 


mà đạt tới tư duy, đạt tới chỗ đần dần hiều rổ n†ưˆ 


thuần bèn trong của sự vật khách quan, hiều rõ tính 
quy luật của chủng, hiều rõ mối liên hệ bên trong giữa 
quả trình này với quả trình khác, nghĩa là đạt tởi chỗ 
nhàn thức luận lý. Ở đây xin nhắc lại rằng sở dĩ nhàn 
thức luận lý khác với nhận thức cảm tỉnh, chính là vì 
nhận thức cẩm tính là thuộc về từng mặt riêng lẻ, thuộc 
về hiện tượng, về mỗi liên hệ bề ngoài của sự vật, còn 
nhàn thức luận lý thì đã tiến lên một bước cao, đạt tới 
cải toàn thề, cải bản chất, tới mối liên hệ bên trong 
của sự vật, tới chỗ phát hiện ra mâu thuần bên trong 
của thế giới chung quanh, do đó mà cỏ thể năm được 
sự phát triền của thế giới chung quanh, về mặt loàn 
thề của thế giới chung quanh, về mối liên hệ TC mặt 
bèn trong của thế giới chung quanh. | 

Lý luận duy vật biện chứng về quá trình phát triển 
của nhàn thức đặt nền tảng trên thực tiên, từ nông đến 
sâu ; trước chủ nghĩa Mác, chưa có người nào giải quyết 
được như vậy. Chủ nghĩa ' duy vật mảc-xít lần đầu tiền 


đä giải quyết đúng đắn vấn đề ấy, đã chỉ rõ một cách 


duy vật và biện chứng sự vận động của nhàn thức 


theo chiều hưởng ngày càng sâu, chỉ rỗ sự vận động: 
nhận thức của con người xä hội trong thực tiên - 


phức tạp luôn luôn lặp đi lặp lại của sẵn xuất và đấu ˆ 


tranh giai cấp: sự vận động fử nhận thức cảm tỉnh 
chuyền lên nhận thức luận lý, Lê-nin đã nỏi;: « Những 


sự trừu tượng về vật chất, về quy luật tự nhiên, RựC 
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trừu tượng vẻ giá trị, v.v, tôm lại, tàt ca những sự 
trừu tượng khoa học (dủng đắn. nghiêm túc. không tủy 
tiện) phần ảnh giới tự nhiên sâu sắc hơn, trung thành 
hơn, đầy đủ hơn »!, Chủ nghĩa Mác — Lê-nin cho rằng: 
đặc tính của hai giai đoan trong quả trình nhân hức 
là :ở giai đoạn thấp, nhận thức biêu hiện bằng cam tính; 
ở giai đoạn cao, nhận thức biểu hiện bằng luân lý, 
nhưng bất cử giai đoạn nào cũng đều là gia! đoạn troøg 
quá trình thống nhất của nhận thức. Tính chất của cảm 
tỉnh và lý tính cỏ khác nhau, nhưng chúng lại không 
tách rời nhau, mà thống nhất với nhau trèn cơ sở thực 
tiễn. Thực tiễn của chúng ta chứng mình rằng: cải mà 
chủng ta cảm giác, chúng ta không thể hiều rõ nó ngay 
tức khắc, chỉ có cải mà chủng ta đã hiều rõ rồi thi 
chúng ta mới cảm giác nó sảu sắc hơn, Cảm giác chỉ 
giải quyết văn đe hiện tượng, lý luận mới giải quyết 
vấn đẻ bản chất. Sự giải quyết các vấn đề ãy, dù một 
ly cũng không thê tách rời thực tiễn. Bất cứ người nào 
muốn nhận thức sự vật gì, nếu không tiếp xúc vời sự vài 
ấy, nghĩa là không sống (thực tiễn) trong hoàn cảnh của 
sự vật ấy, thì không có cách gì giải quyết được. Trong xả 
hội phong kiến không thề nhận thức trước được quy luật 
của xã hội tư bản chủ nghĩa, bởi vì chưa cỏ chủ nghĩa 
tư bản ra đời, chưa có thử thực tiễn ấy. Chủ nghĩa Mác 
chỉ có thề là sản phầm của xã hội tư bản chủ nghĩa. Mác 
không thề ở trong thời đại của chủ nghĩa tư bản tự do 
mà đã nhàn thức trước một cách cụ thề một số quy 
luật đặc biệt nào đỏ của thời đại để quốc chủ nghĩa; 
bởi vì chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn tột cùng của chủ 
nghĩa tư bản chưa đến thì chưa cỏ thực tiễn ấy, chỉ có 
Lê-nmn và Sta-lin mới đảm đương được nhiệm vụ ãy. 


1. V, Lê‹mn: Bái kỷ triếi học. Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1963, tr, 189, 


Sở d7 Mác, Ảng-ghen, lê-nin, Sta-lin có thê xây dựng 
được lý luận của mình, ngoài điền kiện thiên tải cửa 


mình ra, chủ yếu là do Mác, Ăng-ghen, Lè-nin, Stm-lin ˆ- 
đã tự mình tham gìn thực tiễn đấu tranh giai cấp và ¿ 


thực nghiệm khoa học đương thời; không có điền kiện 
này thì bất cử thiên tài nào cũng không thể thành công 
được. «Tú tài không ra khỏi cửa mà vẫn biết hết mọt - 
việc trong thiên hạ », câu ấy ở thời xưa kỹ thuật chưa 
phát triền, chỉ là một câu nói suông; ở thời đại kỹ 
thuật phát triền hiện nay, tuy rằng câu nỏi ấy có thể 
thực hiện được, nhưng những người thật sự tự mình: 
biết rỗ chính là những người có thực tiễn trong thiễn 
hạ, những người ấy rút ra cải «biết » trong thực tiễn 
của họ, rồi nhờ chữ viết, nhờ kỹ thuật mà truyền bá cải 
biết ấy đến «tủ tài »; do đó tủ tài mới có thê giản tiếp 
c biết mọi việc trong thiên hạ » được. Nếu muốn trực 
tiếp nhận thức sự vật này hay sự vật khác thì chỉ có 
cách tự mình tham gia đấu tranh thực tiễn biến đồi 
hiện thực, biến đỗi sự vật này hay sự vật khác ; mới có 
thê đụng đến hiện tượng của sự vật này hay sự vật 
khác, và cñng chỉ có cácb tự mình tham gia đấu tranh 
thực tiễn biến đôi hiện thực, thì mới cỏ thê phát hiện 


được bản chất của sự vật này hay sự vật khác mà - 


hiểu rõ nó. Đỏ là con đường nhận thức mà trong thực 


tế bất cử người nào cũng phải đi theo; chẳng qua chỉ Ả 


`. 
H 
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có một số người nào độ cố ý xuyên tạc và chống lại =- 


điều đỏ mà thôi, trên đời, đáng buồn cười nhất là èó - 
những tay tự cho mình là cthông thạo »2, hiểu biết . 
J0 K An Â v2 | 
và tài hoa. ÓV./0.) ý M É 
3. Nguyên văn: là « trì thức lý thủ *°; siý thú = là tiếng Hồ- 
nam, có nghĩa là hiều rõ bên trong sông việc. ` là. nà 
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nửa vời, nói năng không có cần cứ, tà lài hy cho 


°; mình là + nhất trong thiện ha», như thể chỉ tệ ra là 


không biết lượng sức mình mà thôi, Vấn đẻ trí thức là mài 


_¡wvÑn để khoa học, không được có chút gì giả đổi và kiếu 


ngạo ¡ điều cần thiết có tính chất quyết định chính là 


- ¡ mặt trái ngược lại, là thải độ thành thắt và khiêm tòn, 


. Ảnh muốn có trí thức, anh phải tham gia vào thực 


tiên biến đồi hiện thực. Anh muốn biết mùi lê, anh phải 
biến đồi quả lê, tự mình ăn một miếng. Anh muốn biết 
kết cấu và tính chất của nguyên tử, thì anh pbải thực hành 
những thi nghiệm vát lỷ học và hóa học, biến đồi trạng 
thải của nguyên tử. Anh muốn biệt lý luận và phương 
pháp của cách mạng, thì anh phải tham gia cách mạng 

Tất cả mọi sự hiểu biết chân chính đều bắt nguồn từ 
kinh nghiệm trực tiếp. Nhưng người ta không thê có 
kinh nghiệm trực tiếp về mọi việc ; thật ra số lờn trí thức 
đều là kinh nghiệm gián tiếp, đỏ là tất cả những trì 
thức từ thời xưa và từ nơi khác đem lại. Các trí thức 
đó đối với người xưa và người khác là kinh nghiệm 
trực tiếp, nếu khi nào những kinh nghiệm trực tiếp của: 
người xưa và người khác phù hợp với điều kiện mà 
Lê-nin đã nêu ra: «trừu tượng khoa học », là sự vật 
khách quan được ghắn ánh một cách khoa học, thì những. 
trí thức ấy là có thể tin cậy được, bằng không thì khôngtin - 
cậy được. Cho nên trí thức của một người không ra ngoài. 
hai phần kinh nghiệm trực tiếp và kinh nghiệm gián 
tiếp. Hơn nữa cái mà ở ta là kinh nghiệm gián tiếp thì 
ở người khác vẫn là kinh nghiệm trực tiếp. Đo đó, gòp 
chưng toàn bộ tri thức lại mà nói, thì bất cử trì thức nào 
cũng không tách khỏi kinh nghiệm trực Liếp. Nguồn gốc 

của bất cử một trì thức nào cũng ở cắm giác của những _ 


giác quan xác thịt của người ta đối với thế giới khách. - 


quan bên ngoài; phủ nhận cảm giác ấy, phủ nhận kinh 
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nghiệm trực tiếp, phủ nhân việc tự mình thain gia vău ' 
thực tiễn biến đồi hiện thực thì không phải lá người Ì 
theo chủ nghĩa duy vật, Những tay tự cho mình lạ ĩ 
« thông thạo » sở đĩ đảng buồn cười, nguyên do chính là 
ở chỗ đỏ. Người Trang-quốc eó một câu tục ngữ :+ Không | 
vào hang hồ, thì sao bắt được hồ con». Đối với thực ˆ 


tiền của người ta thì câu ấy là chân lý, đối với nhận 
thức luận, nó cũng là chân lý. Nhân thức mà tách rời 
thực tiên là không thê được. 


Đề làm sáng tỏ sự vận động biện chứng duy vật của 
nhận thức — sự vàn động theo chiều hướng, dần dần đi 
sâu của nhận thức — phát sinh trên cơ sở thực tiễn 
biến đôi hiện thực, xin nêu thêm mấy ví dụ cụ thê, 

Nhận thức của giai cấp vô sản đối với xã hội tư bản 
chủ nghĩa, trong buôi đầu thực tiễn củá họ — tức 
là thời kỳ phá hoại máy móc và đấu tranh tự phát, họ 
chỉ mới ở giai đoạn nhận thức cẩm tính, chỉ là nhận 
thức từng mặt riêng lẻ các hiện tượng của chủ nghĩa 
tư bản và mối liên hệ bề ngoài các hiện tượng ấy. 
Khi đó, giai cấp vô sản còn gọi là «giai cấp tự nó», 
Nhưng đến thời kỳ thứ hai của thực tiễn của họ -- 
tức là thời kỳ đấu tranh kinh tế và đấu tranh chính 
trị có ý thức, có tổ chức, thì nhờ có thực tiễn, nhờ 
có kinh nghiệm đấu tranh lâu dài, thông ua Mác — 
Ăng-ghen dùng phương pháp khoa học tông kết các 


kinh nghiệm ấy lại, xây dựng lý luận chủ nghĩa Mác | 
dùng lý luận đỏ giáo dục giai cấp vô sản, làm cho giai - 


cấp vô sản hiền: rổ bản chất của xã hội tư bắn chã 
nghĩa, hiều rõ quan hệ bóc lột giữa các giai ÈẤp xã hôi, 
hiều rồ nhiệm vụ lịch sử của giai cấp vô sẵn, bấy giờ 
giai cấp vô sản mới trở nên « giai cấp vi nó, - _ 


Nhận thức của nhân đân Trung-quốc. đối xời chủ 


nghĩa đế quốc cũng thế. Giai đoạn thứ han: là giú ai Đệ 


' ni 


lá 


nhận thức bề ngoài bằng eẩm tính, biển hiện trong 
cuộc đấu tranh bài ngoại một cách không phân biệt của 
phong trào Thải-bình-thiên-quốc! và nhong trao Nghĩa 
hòa đoàn3?,v.v... Giai doạn thứ hai mới tiến sang giai 
đoạn nhận thức lý tính, nhìn ra các loại mâu thuẫn 
bên trong và bên ngoài của chủ nghĩa đế quốc, lại nhìn 
ra thực chất của việc chủ nghĩa đế quốc liên hợp với 
giai cấp mại bản và giai cấp phong kiến Trung-quốc đề 


1. Phong trào Thái-bình-thiên-quốc là phong trào cách mạng 
nông dàn chống nền thống trị phong kiến triều Thanh và chống 
ách áp bức dân tộc, nồ ra vào giữa thế ký XIX. Vào tháng Giỏng 
1851, những người lãnh đạo cuộc cách mạng này là Hồng Tú-toàn, 
Dương Tú-thanh, v.v., đã nồi lên khởi nghĩa ở thôn Kim-diền, 
huyện Quế-bình, tỉnh Quảng-tây, tuyên bố thành lập « Thái-bình- 
thiên-quốc>. Năm 1852, họ từ Quảng-tây đánh chiếm Hồ-nam, Hồ- 
bắc. Năm 1853, kéo qua Giang-tây, An-huy, đánh chiếm Ñam- 
kinh. Hiếp theo, từ Nam-kinh chia một bộ phận quần đội tiến lên 
phía Đắc, đảnh thằng đến vùng phụ cận Thiên-tân. Nhưng các địa 
phương do quân Thái-bình chiếm được đều không được xây 
dựng thành căn cứ vững chắc, sau khi đóng đê ở Nam-kinh, 
nhóm lãnh đạo của quân Thái-bình lại phạm nhiều sai läzn về 
chính trị và quân sự, do đó nên không thề chống cự được 
sự liên hợp tiến công của quân đội phản cách mạng triều 
Thanh với bọn xâm lược Anh, Mỹ, Pháp, và bị thất bại vào 
năm 1864. 


2. Phong trào Nghĩa hòa đoàn là phong trào. đấu tành vũ 
trang chống chủ nghĩa đế quốc, nồ ra ở miền Bác Trung-quốc ˆ 
vào năm 1900. Tham gia phong trào nãy có đồng đảo nông dâu, 
những người làm nghề thủ công và những quần chúng khác, họ 
Hên hệ lẫn nhau bằng mê tín tôn giáo, tồ chức lại trên cơ sở lập - 
hội bí mặt, đã anh dũng. đấu tranh chống liên. quản xâm lược 
của tám nước đế quốc là Mlỹ, Anh, Nhật, Đức, Nga, Pháp, T: Áo, 
Liên quân xârn lược cúa tám nước sau khi chiếm Thiên-tần. và | 
Bảc-kinh, đã đàn sáp mật, cánh, tản, khốc Hướ trảo 2 Đày. 


àp bức bóc lột động đảo nhân dân Trung-quốo. Nhân ˆ 


thức này đến khoảng phong lrÀO Ngữ từ! nấm l9 


mới bắt đầu. 


Chủng ta lại lấy chiến tranh mà xét Những người ‹ 
tĩnh đạo chiến tranh, nếu họ là một số người khóng. : 
có kình nghiệm chiến tranh, thì trong giai đoạn đầu, - 
họ không hiều được những quy luật chỉ đạo sâu sắc : 


của một cuộc chiển tranh cụ thể (chẳng han như chiến 
tranh cách mạng ruộng đất của chúng ta mưởi nãm 


trưởc đây). Trong giai đoạn đầu, họ chỉ là tự mình ì 


trải qua nhiều kinh nghiệm tác chiến, và bị thua thị 


1. Phong trào Ngũ tứ là phong trào cách mạng chống để - 


quốc phong kiến nồ ra ngày 4 tháng Năm 1919. Những nău, 
đầu thế kỷ XIX, các nước để quốc như Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, 
Ý, v.v. thắng trận trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, 
đã họp nhau tại Pa-ri quyết định đề cho Nhật tiếp nhận các 
đặc quyền của Đức tại tỉnh Sơn- đồng cúa Trung-quốc. Ngày 
á tháng Năm, đầu Liên là học sinh Bắc- kinh nhóm họp và thị 
uy biều tình kiên quyết chống lại. Chính phủ quản phiệt Bảo- 


dương tiến hành đàn áp, bắt giam hơn .30 học sinh. Học sinh. 
Bác- kính đã bãi khóa kháng ni học sinh các nơi cũng nội lần _- 
hưởng ứng. Bắt đầu từ ngày 9 tháng Sáu, chính phủ quân phit Ê 


Bắc- dương lại tiến hành bắt bớ trên một quy mô lớn hơn nữa ớ 
Bắc- Khẩt: i trong hai ngày đã bắtgtam khoảng 100 học sinh. Sự kiện 
ngày 3 tháng Sáu đã gây nèn sự công phẫn lớn hơn của nhản dân 
toàn quốc. Từ ngày 5 tháng Sáu trở đi, công nhân Thượng-hải 
và nhiều nơi khác tiếp tục bãi công, những người buôn bán tiếp 
tục bãi chợ. Nguòn gốc chủ yếu của phong trào này là từ những 


người trí thức tham gia phong trào yêu nước, theo đó đã phát triều. 


nhanh chóng bao gồm giai cấp vô sản, giai cấp tiều tư sản và: 
giai cấp tư sản tham gia phong trảo yêu nước trong phạm 


vì toàn quốc. Cùng với sự phát triền của phong. trào yêu nước. Ễ 
trước * Ngũ tứ » đã nồi lên phong trào văn hóa mới chống phong: .-. 


kiến, dẻ xướng khoa học và dân chủ, phong trào nảy cũng phát 
triền thành phong trào văn hóa cách mạng có quy mô' rộng văt 
thyển truyền chủ nghĩa Mác — Lê-nin, "" ... 


DA vế 
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rãt nhiều. Song do những kình nghiệm đó (kinh nghiệm 
thẳng tràn, đặc biệt là kinh nghiệm thua trận), làm cho 
họ có thề hiểu những cải bêu trong, thấu suốt toàn bộ 
cuộc chiến tranh, tức là tỉnh quy luật của cuộc chiến 
tranh cụ thê ấy, họ đã hiều được chiến lược và chiến 
thuật, do đó mà có thê nắm vững đề chỉ đạo chiến tranh. 
Rhi đó, nếu đem một người không có kinh nghiệm vào 
chỉ đạo thay, thì lại không khỏi thua một vài trận rồi 
(sau khi đã có kinh nghiệm) mới hiều được những quy 
luật chính xác của chiến tranh. 

Thường thường ta thấy có một số đồng chí, khi họ 
không dám mạnh dạn nhận nhiệm vụ công tác, họ hay 
nói: không nắm được. Tại sao không nắm được? Vì họ 
chưa hiều rõ tỉnh quy luật về nội dung và hoàn cảnh 
của loại công tác ấy; hoặc xưa nay họ chưa tiếp xúc 
hoặc ít tiếp xúc với loại công tác ấy, cho nên không 
- biết dựa vào đâu mà nỏi đến tính quy luật của loại còng 
túc ấy, Đến khi đã phân tích được tỉ mỉ tình hình và 
hoàn cảnh của công tác rồi, họ cảm thấy tương đối đã 
nắm được, và vui lòng làm công tác ấy. Nếu người đó 
đã trải qua miột thời kỳ trong công tác ấy, đã có kinh 
nghiệm về loại công tác ấy, và họ lại là một người chịu 
thành thực xem xét kỹ tình hình, chứ không phải là 
một người chỉ nhìn vấn đề một cách chủ quan, phiến 
điện và bề ngoài, thì họ có thể tự mình đưa ra kết luận 
nẻn làm công tác như thế nào, và lòng hăng hái công 
tác của người đó cũng tăng lên rất nhiều. Chỉ có những 
người nhìn vấn đề một cách chủ quan, phiến diện và bề 
ngoài, đến một nơi nào không hỏi tình hình của hoàn 
cảnh, không xem toàn thê công việc (lịch sử và toàn bộ 
hiện trạng của công việc), cũng không tiếp xúc tởi bản 

t của công việc (tính chất của công việc và mối 


liên hệ bèn trong giữa công việc này với còng việc 


khác) mà đã ý mình là tài đioi, HĐ tn$ trucền lện)., 3 
những người như Vậy không sao tránh khối va tấu : 


Do đỏ ta thấy, trong quá trình nhận thức, hước Hy. 
nhất là bắt đầu tiếp xúc với sự việc bén ngoài, Hanđk. 
về giai đoạn cằm giác. Bước thử hai lÀ tổng hợp s#- 
tài liệu cảm giáe lai mà chỉnh lý và cải tạo, thuốc về 


giai đoạn khải niệm, phán đoán và suy lý, Chỉ tá tài : 


liệu cảm giác hết sức phong phú (không vụn vặt 
thiểu sỏU) và hợp với thực tế (không phải cảm giác sai 
lầm), thì mới có thề căn cứ vào tài liệu ấy mà tạo ra 
khải niệm và lý luận chính xác được. 


ở đây, có hai điềm quan trọng cần nhấn mạnh. Điểm ` 


thứ nhất, trên kia đã nói rồi, bày giờ nhắc lại một lần 
nữa, tức là vấn đề nhận thức lý tính phải dựa vào nhàn 


thức cảm tính. Nếu người nào cho rằng nhận thức lý. 


tỉnh có thể không do nhận thức cảm tính mà cũng có 
thê có được, thì người đỏ là một người duy tâm. Trong 


lịch sử triết học cỏ một phái gọi là «chủ nghĩa duy lý», Ệ 
chỉ thừa nhận tính chất thực tại của lý tính, không thừa ƒ 
nhận tỉnh chất thực tại của kinh nghiệm, cho rằng chí ÿ 
có lý tính là đảng tín cày, còn kinh nghiệm do cẩm giác ƒ 


mà có thì không đáng tin cậy; sai lầm của phái ấy là ở 
chỗ họ đã đảo lộn sự thật. Những cát thuộc về lý tính 
sở đĩ tin cậy được, chính là vì nó bắt nguồn ở cẩm 
tính; nếu không thì những cải thuộc về lý tính sẽ trở 


nên nước không nguồn, cây không gốc, và chỉ là những Ệ 


cái do chủ quan đề ra, không đáng tin cậy. Theo trình 
tự của quá trình nhận thức mà xét, thì kinh nghiệm 
cảm giác là cái có trước; chúng ta nhấn mạnh ý nghĩa 
của thực tiễn xã hội trong quả trình nhận thức, chính 
là ở chỏ chỉ có thực tiền xã hội mới có thể làm cho 
nhận thức của người ta bắt đầu phát sinh, bắt đầu thứ 
được những kinh nghiệm cảm giác từ thế giới khách 
quan bên ngoài. Một người nhắm mắt bịt tai, căn bản 


2i LUỐN,rợ  . a ? 


"gAÿPESAje eleroljfSolaug) 


đoạn tuyệt với thể giới khách quan hên ngoài, Hd 
chẳng cỏ gì gọi là nhận thức, Nhàn thức bất đâu từ 
kinh nghiệm, — đỏ là chủ nghĩa duy vật của nhận 
thức luận. 

Điềm thứ bai là nhận thức phải đi tới sàu sắc thêm, 
giai đoạn cảm tỉnh của nhận thức phải phát triền đến 
giai đoạn lỷ tính—đó là phép biện DIẾNG của nhận thức 
luận !, Nếu cho rằng nhận thức có thể dừng lại ở giai 
đoạn thấp là giai đoạn cảm tỉnh, cho rằng chỉ có nhận 
thức cảm tính mới đảng tin cậy, còn nhàn thức lý tính 
là không đáng tin cậy, thì mắc lại sai lầm của «chủ 
nghĩa kinh nghiệm » trong lịch sử. Sai lầm của lý luận 
này là ở chỗ khòng hiểu rằng những tài liệu của cảm 
giác cố nhiên phản ánh một số Lính chân thật nào đó của 
thế giới khách quan bên ngoài (ở đây tỏi không nói thứ 
chủ nghĩa kinh nghiệm duy tàm cho kinh nghiệm chỉ 
là cái thê nghiệm bên trong), nhưng nó chỉ là những 
cải phiến điện và bề ngoài, sự phản ánh ấy không hoàn 
toàn, không phản ảnh bản chất của sự vật: Muốn phần 
ảnh một cách đầy đủ toàn bộ sự vật, phản ánh bản chất 
của sự vật, phản ánh tính quy luật bèn trong của sự vật, 


thì phải trải qua tác dụng của suy nghỉ, tốn công phu | 


chế biến cải tạo những tài liệu phong phú của cẩm giác, 
bỏ cải thô lấy cái tỉnh, bỏ cái giả lấy cái thật, từ cái 
này đến cải kia, từ ngoài vào trong, tạo nên hệ thống 
khải niệm và lý luận, nghĩa là phải từ nhàn thức cảm 
tính tiến vọt sang nhận (hức lý tinh. Loại nhận thức đã 
được cải tạo đó không phải là một thứ nhận thức trống 


l. Xem thêm Lê-nin viết trong bài Trích vn” quyền éLâ¬ 
gich học » của Hẻ-ghen. «Muốn hiều biết thì phải bắt đầu tìm 


hiều, nghiền cứu từ kính nghiệm, từ kinh nghiệm mà đi đến cấi - 
chung», (V. „in Búi tổ Ð triết T ng xuất bản xả2d thật; 


Hà-nội, 1963, tr. 228.) 


1 


rông hơn, không đảng tin cây hơn, mà trải lại, tiỄu \ lạ, 


trong quả trình nhận thức nó đã được cải tạo một cáø§ - 


khoa học dựa trên cơ sở thực tiền, thì đúng như Í¿. 


nin đã nỏi, nỏ mới là những cải phần ánh sự vật khách: 
quan một cách sâu sắc hơn, chính xác hơn, hoàn toán 
hơn. Cảce nhà sự vụ chủ nghĩa tầm thường (hì khóng : 
như vậy; họ tôn trọng kinh nghiệm mà coi thưởng lÿ- 


luận, vì thế không thề nhìn thấu suốt toàn thể quả trnih 
khách quan, thiểu phương châm rổ ràng đúng đắn, 


không có tiền đồ rộng lớn, hí hứng với một chút thành. 


công và một kiển thức nhỏ hẹp. Những người ấy nếu 
chỉ đạo cách mạng thì sẽ đưa cách mạng tới chỗ bể tắc. 


Nhận thức lý tỉnh dựa vào nhận thức cảm tỉnh, nhận - 
thức cảm tinh phải phát triền đến nhận thức lý tính,- 


đỏ là nhận thức luận duy vật biện chứng. « Chủ nghĩa 
duy lý » và «chủ nghĩa kinh nghiệm » về triết học đều 
không hiều tính chất lịch sử và tính chất biện chứng 
của nhàn thức; tuy rằng mỗi bên đều có mang 


một mặt nào của chân lý (đây là nói chủ nghĩa duy lý - 


và chủ nghĩa kinh nghiệm duy vật, chứ không phải nói 
chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa kinh nghiệm duy tâm), 
nhưng xẻt về toàn thề của nhận thức luận thì cả hai 


đều sai lâm. Sự vận động duy vật biện chứng của nhận . 
thức tử cảm tính đến lý tính đối với một quá trình nhàn _ 
thức nhỏ (như nhận thức một sự vật bay một công tác). 
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là như vậy, mà đối với một quả trình nhận thức lớn - 
(như nhận thức một xã hội hay một cuộc cách mạng) à 


cũng là như vậy. 
Nhưng sự vàn động của nhận thức đến đây chưa giải 


là chấm dứt. Sự vận động duy vật biện chứng của nhân _ 


thức, nếu chỉ đến nhận. thức lý tỉnh rồi đừng lạt thì 
mới nói được một nửa vấn đề. Và đứng vẻ triết học 
của chủ nghĩa Mác mà xét, thì chỉ mới nói” được. củi 


nửa vấn đề không phải bết sức quan trọng. Triết lọc . 


bệ 


D 


của chủ nghĩa Mác cho rẰng vấn đề hết sức quan trọng 
không phải ở chỗ hiểu được tính quy luật của thể giới 
kháeh quan, đo đó có thể giải thích được thể giới, mà 
ở chỗ đem những nhân thức về tỉnh quy luật khách 
quan đó mà ceZŸi tạo thế giới một cách nắng động, Xét 
theo chủ nghĩa Mác, lý luận là quan trọng; tính chất 
quan trọng của nó biểu hiện đầy đủ trong cảu nói của 
Lê-nin: « Không cỏ lý luận cách mạng thì không cổ 
phong trào cách mạng »!. Nhưng chủ nghĩa Mác coi 
trọng lý luận, chỉnh là vì mà cũng chỉ là vì lỷ luân cỏ 
thể chỉ đạo hành động. Nếu có lý luận đúng rỗi mà chỉ 
đem né ra nói suông một hồi, rồi gác lại đề đỏ, không 
bề thực hành, thì thử lý luận ấy có tốt đẹp bao 
nhiêu cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhận thức bắt đầu 
từ thực tiên, trải qua thực tiễn mà có nhận thức 
lý luận, rồi lại phải trở về thực tiễn. Tác dụng năng 
động của nhận thức không những chỉ biêu hiện sự 
nhảy vọt một cách năng động từ nhận thức cảm tỉnh 
đến nhận thức lý tính, mà quan trọng hơn nữa là phải 
biêu hiện ở sự nhảy vọt từ nhận thức lý tính đến thực 
tiên cách mạng. Đäã nắm được nhận thức về tính quy 
luật của thế giới thì lại phải đem nó trở vào thực tiễn 
cải tạo thế giới, lại phải dùng vào thực tiễn sản xuất, 
vào thực tiễn cách mạng của đấu tranh giai cấp và đấu 
tranh dân tộc, cho đến thực tiễn thực nghiện khoa học. 
Đó là quá trình kiêm nghiệm lý luận và phát triền ly 
luận, là sự liên Lục của toàn bộ quá trình nhận thức. 
Vấn đề lý luận có phù hợp với chân lý khách quan hay 
không, không phÏi là đã được giải quyết hoàn. toàn. mà 
cũng không thể giải quyết hoàn toàn trong sự vận động - 
của KG thức lử cảm ñ tính sang lý tính nói tr và. Muốn _. 
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giải guyết boàn toàn vẫn đề n«œy thì chỉ cở cách đu 


nhân thừa lý tính trở vào thực tiễn sã hội, áp dụng l4 
luận vào thự tiển, xem nó có thề đại được niúc địch đ> 


nhầm trước hay không, Có nhiều lý luận về khoa học 


tự nhiền số đi được gọi là chân lẻ, không những đăng 
ở lắc các nhà Khoa học tự nhiên phát minh ra hợc thuyết 


ằy, mà còn dùng ở chỗ những lý luận ấy đã được thực. 
tiền khoa học về sau chứng thực. Chủ nghĩa Alac —-Í.ê-nín 
sở đĩ được gọi là chàn lý, hồng những ở chỗ Mác, 
Ảng-ghen, Lẻ-nïn, Sta-lin xây dựng học thuyết ấy một . 
cách khoa học, mà còn ở chỗ chủ nghĩa ấy được thực. 


tiền đầu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc về sau 
chứng thực, Chủ nghĩa duy vật biện chứng sở đĩ thành 
chân lý phồ biến là vì bất cử thực tiền của người nào 
cũng Không lọt ra ngoài phạm vi của nó. Lịch sử nhận 
thức của loài người đã chỉ cho chủng ta biết rằng, 
tính chàn lý của nhiều lý luận là khòng được hoàn 


toàn, và nhờ trải qua sự kiềm nghiệm của thực tiễn mà. 


đã uốn nắn được những chỗ không hoàn toàn của nỏ. 
Nhiều thứ lỷ luận sai lầm, đã nhò trải qua sự kiềm 
nghiệm của thực tiền mà uốn nắn được sai lầm. Sở dĩ 
nỏi rằng thực tiễn là tiêu chuần của chân lý, nói rằng 
« quan điềm về đời sống, về thực tiễn, phải là quan 
điểm thứ nhất và cơ bản của lý luận về nhận thức »1, 
lý do chính là ở chỗ đỏ. Sta-lin đã nỏi rất đúng rằng: 
‹ Lý luận sẽ là lý luận trống rồng, nếu không gắn liền 
với thực Liên cách mạng; cũng hệt như thực tiễn sẽ trở 


thành mù quảng nếu không dược lý luận cách mạng soi ‡ 


đường 9#, sà¿ 


1. V. Lè-nin ; Chủ nghĩa duụ oật oà chủ nghĩa kinh nghiệm. 
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Đến đây, sự vận động của nhân thức để hoàn thánh 
' chưa ? Ghủng ta trả lời: hoàn thành rồi mà cũng chưa 
hoàn thành, Con người xã hội lấn mình vào tuc tiễn 
biến đồi một quả trình khách gnan nào đá trong ruột 
lgiaì đoạn phát triền nào đó (bất cứ đó là thực tiến 
Ibiển đồi một quả trình tự nhiên nào đó hay là thực 
K tiễn biến đồi một quá trình xã bội nào đó), do sự phần 
lảnh của quả trình khách quan và tác dụng của tính 
năng động chủ quan mà làm cho nhận thức của người 
E tà chuyên từ cảm tính lên lý tính, tạo nên những từ 
Ñ tưởng, lỷ luận, kế hoạch hoặc phương án về đại thê 
tương ứng với tính quy luật của quá trình khách quan 
ƒ dó, rồi sau đó lại áp dụng những tư tưởng, lý luận, kế 
hoạch hoặc phương án ấy vào thực tiễn của củng quá 
+ trình khách quan ấy, nếu có thê thực biện được mục 
-¿¡ dích đã nhằm trước, nghĩa là biến những tư tưởng, lý 
¡ luận, kế hoạch, phương án định trước thành sự thật, 

';¡ hay về đại thể biến thành sự thật, thì sự vận động của 
2| nhận thức đối với quá trình cụ thê ấy được coi là đả 
1 hoàn thành. Ví như, trong quá trình biến đôi tự nhiên 
-:đã thực hiện được kế hoạch của một công trình nào 
` đỏ, chứng minh được một giả thiết khoa học nào đó, 

"1 chế ra được một công cụ nào đó, thu hoạch được một 
._¡ nông sản nào đó, hay trong quá trình biến đồi xã hội 
-¿¡ đã giành được thắng lợi trong một cuộc bäi công nào 
- Ìđó, thắng lợi trong một cuộc chiến tranh nào đó, 
-:¡ thực hiện được một kế hoạch giáo dục nào đó, thì như 
_-J thế đều xem là thực hiện được mục đích đã nhằm trước, 

# Nhưng nói chung thì dù trong thực tiễn biến đôi tự 


„¡ tưởng, lý luận, kế hoạch, phương án do người ta định 


đøì là chuyện rất hiếm,' Tởi vì những người bắt tay vào - 
biến đồi „ thực, ¿tà 0t) Đệ rất, hiền V hạn, chế, 


nÁ nhiên hay tronø thực tiễn biến đồi xã hội, những. t8 .s... 


"a lúc đầu được thực hiện mà không thay đôi mây may - Ñ 


không những thường bị sư hạn chế của điều kiện khiez 
học và điều kiện kỳ thuải, rà còn bị những ban ¿8£ 


do sự phát triền và trình đỏ biểu hiện của qã trình. ị 
khách quan (các mặt và bản chất của quá trình khách 


quan clura bộc lò đầy đủ), Trong tình hình Ấy, do từ 
thực tiễn mà phát biện ra những tình hình trước kia 
chưa tỉnh đến, cho nên thường phải có sư thay đổi 
từng phần của những tư tưởng, lý luân, kế hoạch. 
phương án, cũng có khi phải thay đôi toàn bộ. Như thế 


nghĩa là trong những tư tưởng, lý luân, kế hoạch, 


phương án ban đầu định ra, có bộ phận hay toàn bộ 
không hợp với thực tế, cö một phần sai hay toàn bê 
đều sai, cả hai trường hợp ấy đều có. Nhiều khi phải 


hỏng đi hỏng lại nhiều lần mới sửa chữa được nhận. Ệ 
thức sai lầm, mới đi tởi phù hợp với tính quy luật 


của quả trình khách quan, nhờ đó mới có thể biến 
được cải chủ quan thành cải khách quan, nghĩa là 
trong thực tiễn, đạt được kết quả đã nhằm trước. 
Nhưng dù thế nào, đến lúc ấy, sự vận động của 
hận thức của người ta đối với một quá trình khách 
quan nào đó (rong một giai đoạn phát triền nào đỏ, 
mới coi là đã hoàn thành. 

- Song lấy sự tiến triển của quả trình mà nói, thì sự 
vận động của nhận thức của người ta chưa phải là đã 
hoàn thành. Bắt cứ quả trình nào, dù thuộc về giới tự 
nhiên hay thuộc về xã hội cũng đều tiến lên và phát triền 
lên do mâu thuẫn và đấu tranh bên trong; sự vận động 
của nhận thức của người ta cũng phải tiến lên và phát 
triền theo.Lấy sự vận động xã hội mà nói, thì người chỉ 


đạo cách mạng chân chính không những trong khi những -- 
tư tưởng, lý luận, kế hoạch, phương ản của mình có sai 


lầm thì phải biết sửa chữa như đã nói ở trên, maà 
trong khi một quả trình khách quan nào đó đã từ một 
gìai đoạn phát triên này chuyên biến lên một giai đoạn 


_Ä 
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lì phát triền khác thì cũng phải biết lam cho rrinh vá Fất 


co những người tham pía cách tráng về mi nhân thức 


TT chủ quan cũng đền chuyền biến thếo, nghĩa lá phải 
TẾ làm cho nhiệm vụ mới của cách mạng và phương An 


Ế mới của công tác để ra được thích hợp vời sư biến 


đồi của tình hình mới. Sự biến đi của tỉnh bình các 
hỗ thời kỳ cách mang rất nhanh, nếu nhắn thức của những 
ï người trong đảng cách mạng không biết chuyền biến 
°. nhanh theo nỏ thì không. thề đưa cách mạng đi đến 
-;, thắng lợi. 


Song việc tư tưởng lạc hậu so với thực tế là điều 
¡¡ thường có, đỏ là vì nhận thức của người ta bị nhiều sự 


H hạn chế của điều kiện xã hội. Chủng ta chỗng phải bảo 
„' thủ trong hàng ngũ cách mạng, tư tưởng của họ không 
_.' biết tày theo tình hình khách quan đã chuyền biến mà 
-' tiến lên, và trong lịch sử đã biều hiện thành chủ nghĩa 
_ cơ hội hữu khuynh. Những người ấy không thấy rằng 
- sự đấn tranh của màu thuẫn đã đầy quả trình khách 
'. quan tiến lên, mà nhận thức của họ thì vẫn dừng lại ở 


'''- øiai đoan cũ. Tư tưởng của tất cả những người bảo thủ 
.- đều mang đặc trưng ấy. Tư tưởng của họ tách rời thực 
__: tiễn của xã hội ; họ không thê đứng trước bánh xe xã hội 
-': mã đảm đương công việc dẫn đường chỉ lối, họ chỉ 
. biết đi theo sau xe, oán trách xe đi nhanh quả, mưu đồ 
¡ kéo lùi xe lại, quay ngược xe lại. 


ti # \ Tì 1. Ác ly ty ® 
ae “ n .ốố. ẽẽ 


Chúng ta cũng chống chủ nghĩa nỏi suông phái « tả o. 
Tư tưởng của họ vượt qua giai đoạn phát triền nhất 
định của quá trình khách quan; cỏ một số người coi ảo 
tưởng là chân lý, một số người thì đem những lý tưởng 
mà chỉ đến tương lai mới có thề trở thành hiện thực 
được, gò ép đề làm trong hiện tại, tách rời thực tiên 
trước mắt của đại đa số người, tách rời cái biện thực - 
trước mắt; tư tưởng của họ biên hiện thành chủ =ghia W 
mạo hiềm trong hành động. ¬m... 


Chú nghĩa day tâm và chủ nghĩa đuy vát máy Hệ, 
chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa mạo hiềm đều vế # 
điểm là tách rời chủ L với khách quan, tủeh +. n4 
nhàn thức với thực tiễn, Nhàn thức. lý luận cốp ạ&, k- 
nghĩa Mác — Lê-nin lấy thực tiễn xã hội. khớa hẹ, 
làm đặc điềm, không thề không kiên quyết phân 4. s4: 
những tư tưởng sai lầm đỏ. Người mác-xít thứa ưNn, Š 4 
rằng trong quá trình phát triển toàn bộ và tuyệt đã; đg | s7 
của vũ trụ thì sự phát triền của các quá trình cø thấ La 
đều là tương đối, do đỏ mà trên đòng sông dài của cháu la 
lỷ tuyệt đối, nhận thức của người ta đối với quá trinh : . 
cụ thể trong mỗi giai đoạn phát triền nhất định, chỉ củ ĐA 
tính chân lý tương đối mà thôi. Vô số chân lý tương đối TK... 
gộp lại thành ra chân lý tuyệt đối! Sự phát triền của Đ, 
quá trình khách quan là sự phát triền chứa đầy mâu .. 
thuần và đấu tranh; sự phát triền của sự vận. động Đ.. 
nhận thức của người ta cũng là một sự phát triển chứa Ẩ. 
đầy mâu thuẫn và đấu tranh. Mọi sự vận động biện. 
chứng của thế giới khách quan đều có thê hoặc trước ẩn 
hoặc sau phản ánh vào nhận thức của người ia. Quá Ấm 
trình phát sinh, phát triền và tiêu diệt trong thực tiễn 
xã hội là vô cùng, quá trình phát sinh, phát triền và 
tiêu diệt của nhận thức của người ta cũng là vô củng. 
Căn cử vào những tư tưởng, lý luận, kế hoạch, phương Š 
án nhất định mà tham gia vào thực tiễn biến đồi hiện 
thực khách quan, cứ tiến lên hết đợt này đến đợt khác, 
sự nhàn thức của người ta đối với hiện thực khách 
quan cũng hết đợt này đến đợt khác càng đi sâu thêm, Ỉ 
Sự văn động biến đôi của thế giới hiện thực khách quan Ẵ 
mãi mãi không bao giờ kết thúc; sự nhận thức về chàn vị 
lý của người ta trong thực tiễn cũng mãi mãi không 
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Ỉ h VớU, 


3A ha sỹ 
l@ 01 1” Quái Vu àYế, 


{. Xem thêm tiết 5, chương II, trong quyền Chủ _nghĩa đìưiJ nật 
Đà chủ nghĩa kinh nghiệm phê phản của Lè- -nin. ky 
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' D gìờ kết thúc, Chủ nghĩa Mác~=l.¿-nìaĩ không bế kết 


lôi 
:#húc chân lý, mà trong thuyc tiền, nó không ngừng trở 


'đường cho việc nhận thức chân lý. Kết lnân của chủng 
Ha là sự thống nhất có tính chất lịch sử và eu thể giữa 
chủ quan và khách quan, giữa lý luận và thực tiễn, giữa 
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“biết và làm, chống lại tất cả những tư tưởng sai lắm 
& tả » hoặc hữu tách rời lích sử eu thể, 


Xã hội phát triển đến thời đại hiện nay, lịch sử đã 
"đa trách nhiệm nhận thức đúng thế giới và cải tạo thể 


: - giới lên vai giai cấp vô sản và chính đẳng của giai cấp 
wỏ sản. Quá trình thực tiễn cải tạo thế giới căn cử 
_vào nhận thức khoa học mà định ra, trèn thế giới và ở 


Trung-quốc đều đã đi tời một thời gian lịch sử — mội 


thời gian trọng đại chưa từng có trên lịch sử, tức là lặt 
bồ toàn bộ bộ mặt đen tối của thế giới và của Trung- 
quốc, biến đồi thế giới và Trung - quốc thành một 


thế giởi rạng rỡ từ trước đến nay chưa từng có. Cuộc 
đấu tranh cải tạo thế giởi của giai cấp vò sẵn và của 


“nhân dân cách mạng bao gồm sự thực hiện những 


nhiệm vụ dưới đây: cải tạo thế giới khách quan, và 


“cũng cải tạo thế giới chủ quan của mình —cải tạo 
“năng lực nhận thức của mình, cải tạo quan hệ giữa 
-_ thế giới chủ quan và thế giới khách quan. Trên quả 


đất này đã cỏ một bộ phận thực hành sự cải tạo ấy, 


_ đó là Liên-xỏ. Hiện nay Liên-xô đang xúc tiến quá 


trình cải tạo ấy. Nhân dân Trung-quốc và nhân dân 
thế giới đều đang hoặc sắp sửa đi vào quả trình cải 


. tạo ấy. Trong cái gọi là thế giới khách quan bị cải 
“tạo cũng bao gồm cả những người chống lại sự cải tạo ; 
-sự cải tạo những con người ấy phải qua giai đoạn 


cưỡng bức rồi mới đi vào giai đoạn tự giác. Khi thế 


_giới đã đến lúc toàn nhân loại đều tự giác cải tạo mình. 
-_ và cải tạo thế giới, kài đỏ là thời đại thế si cộng sản 
: chủ nghĩa, nạ | 


DI: 


Qua thực tiền mà Lm ra chân lý, lai qua thực tra 
mà chứng minh chân lý và phải triển chân lý. Tử nhậu " 
thức cảm tính mà phái triển mót cách năng động đầu Ễ 
nhận thức lý tính, lại từ nhân thức lý Hình mà chỉ đực sà 
thực tiễn cách mạng một cách năng động, cải tạo thể 
giờởi chủ quan và thế giới khách quan. Thực tiến, nhân § 
thức, lại thực tiễn, lại nhàn thức, hình thức ấy tuân Ễ 
hoàn đi lại cho đến vô cùng, và nội dụng của mỗi vòng Ÿ: 
tuần hoàn của thực tiễn và nhận thức đều tiến lên cño 
hơn một bậc, Đó là toàn bộ nhận thức luận duy vật § 
biện chứng, đó là quan điểm duy vật biện chứng về Ð 
sự thống nhất giữa biết và làm. | 
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